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Hà Nội, ngày  25  tháng 7  năm 2019


BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành, địa phương 
tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức
xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp
(Kèm theo Công văn số:           /BNV-BTĐKT ngày     /7/2019 của Bộ Nội vụ)


Ngày 06 tháng 5 năm 2019, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Văn bản số 814/BTĐKT-VI  lấy ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đối tượng chịu sự tác động (sau đây gọi tắt là bộ, ngành, địa phương) về Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. Đến ngày 15 tháng 7 năm 2019, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nhận được tổng số 98 ý kiến góp ý (41 ý kiến của các cơ quan, tổ chức ở trung ương và 47 ý kiến của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 10 ý kiến của các Tập đoàn, Tổng Công ty). Trong số 98 đơn vị có ý kiến góp ý, có 38 đơn vị hoàn toàn nhất trí dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định, 60 đơn vị còn lại cơ bản nhất trí, đồng thời có thêm một số ý kiến góp ý tập trung vào những nội dung của dự thảo Nghị định như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thời gian và nguyên tắc tổ chức, điều kiện và thủ tục đề nghị tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng, kinh phí tổ chức...
Ngày 08 tháng 5 năm 2019, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Văn bản số 822/BTĐKT-VI gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Văn bản số 821/BTĐKT-VI gửi Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ để đăng tải dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp để lấy ý kiến tham gia góp ý của nhân dân. Đến nay, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương không nhận được ý kiến tham gia góp ý về dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định nêu trên.
 Sau khi tổng hợp và nghiên cứu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo cụ thể như sau:
1. Những nội dung tiếp thu 

a) Về dự thảo Tờ trình Chính phủ: Các ý kiến tham gia góp ý của bộ, ngành, địa phương, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Tờ trình Chính phủ.
b) Về dự thảo Nghị định: Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu những nội dung sau: 

- Về bố cục: Cơ quan chủ trì  soạn thảo đã chỉnh sửa dự thảo nghị định theo hướng không quy định nội dung quản lý nhà nước về xét tặng danh hiệu, giải thưởng thành một chương riêng; tập trung quy định về tổ chức thực hiện của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương trong việc xét tặng danh hiệu, giải thưởng để đảm bảo tính minh bạch trong tổ chức thực hiệnquá trình áp dụng.
- Về hồ sơ, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu, giải thưởng: Bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị xét tặng, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu, giải thưởng do cơ quan, đơn vị tổ chức danh hiệu, giải thưởng quy định cụ thể trong Quy chế xét tặng danh hiệu, giải thưởng (điểm c, khoản 1, Điều 10 dự thảo). 

- Về phạm vi danh hiệu, giải thưởng: Bổ sung quy định về danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc, trong đó bao gồm danh hiệu, giải thưởng do bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc liên bộ, liên ngành, liên tỉnh tổ chức (điểm a, khoản 1, Điều 4 dự thảo).

- Điều kiện tham dự của doanh nhân: Bổ sung quy định về điều kiện tham dự danh hiệu, giải thưởng của doanh nhân theo hướng cụ thể, rõ ràng, gắn thành tích của cá nhân với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và năng lực điều hành, quản lý doanh nghiệp của doanh nhân (Điều 8). 

- Điều kiện tham dự của doanh nghiệp: Đã bổ sung quy định về điều kiện tham gia danh hiệu, giải thưởng của doanh nghiệp, bảo đảm toàn diện và đầy đủ ơn, như: Phải có Báo cáo tài chính (đối với doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán); doanh nghiệp “không bị khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, đình công, ngừng việc tập thể có tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín, lợi ích của doanh nghiệp... (Điều 9). 
- Bổ sung quy định về việc xử lý vi phạm trong việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng, trong đó quy định cụ thể về đình chỉ việc tổ chức hoặc hủy bỏ kết quả xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân (Điều 13). 

- Rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng từ 30 ngày xuống 20 ngày làm việc (đối với danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc), từ 20 ngày xuống 15 ngày làm việc (đối với danh hiệu, giải thưởng phạm vi cấp tỉnh (Điều 10 và Điều 11).

- Chuyển nội dung Khoản 4 Điều 7 “Quyết định trao tặng danh hiệu, giải thưởng (kèm theo danh sách doanh nhân, doanh nghiệp đạt danh hiệu, giải thưởng) gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tổng hợp, theo dõi” về khoản 2, Điều 12 dự thảo Nghị định.  
- Bổ sung thêm cụm từ "đồng ý bằng văn bản" sau cụm từ "Sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức hoặc ý kiến thống nhất…" tại khoản 1 Điều 12 quy định về việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng,  
- Bổ sung quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về việc xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp (tại các Điều 15, 16, 17). 

- Bổ sung một điều khoản chuyển tiếp đối với các giải thưởng, danh hiệu đã được cấp có thẩm quyền cho phép hoặc quyết định tổ chức và đối với các giải thưởng, danh hiệu đang trong thời gian xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức trước khi Nghị định có hiệu lực (Điều 20).
2. Những nội dung giải trình
Các nội dung tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định của một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan soạn thảo giải trình như sau:
1. Trong Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định, cơ quan soạn thảo đề xuất quy định về số lượng tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu do bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức và 01 giải thưởng, danh hiệu do tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định quy định: "Mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc". Đơn vị soạn thảo giải trình như sau:
Tại Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, cơ quan soạn thảo đề xuất quy định số lượng tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu do bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức và 01 giải thưởng, danh hiệu do tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức, nhằm tránh việc tổ chức danh hiệu, giải thưởng tràn lan, không bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu xây dựng nghị định, một số thành viên Ban soạn thảo có ý kiến về việc các giải thưởng, danh hiệu này không phải là hình thức khen thưởng của Nhà nước (được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng) mà thuần túy chỉ là sự tôn vinh mang tính xã hội đối với doanh nghiệp, doanh nhân, nên việc quy định các tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ được tổ chức 01 danh hiệu hoặc giải thưởng chưa phát huy hết vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với việc động viên, khuyến khích các hội viên là doanh nhân, doanh nghiệp, chưa tạo sự bình đẳng giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hoạt động tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp. Mặt khác, qua tổng kết đánh giá 08 năm thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thời gian gần đây, số lượng các danh hiệu, giải thưởng do tổ chức xã hội - nghề nghiệp được phép tổ chức không nhiều (hơn 10 giải thưởng). Vì vậy, cơ quan soạn đề nghị quy định “mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc”, để phát huy vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với việc động viên, khuyến khích các hội viên là doanh nhân, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp cho xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường quản lý đối với các giải thưởng, danh hiệu do các tổ chức xã hội – nghề nghiệp tổ chức. 

2. Nội dung dự thảo Nghị định mới chỉ đề cập đến các điều kiện tham dự của doanh nhân, doanh nghiệp mà chưa quy định đối với người nước ngoài. Đơn vị soạn thảo giải trình như sau:
Theo quy định tại Điều 2 dự thảo Nghị định, đối tượng được xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng bao gồm doanh nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài, có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật, vì vậy điều kiện tham dự danh hiệu, giải thưởng của doanh nhân quy định tại Điều 8 được áp dụng đối với cả người Việt Nam và người nước ngoài. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã kết cấu lại nội dung của Điều 2 dự thảo nghị định để thể hiện rõ về nội dung nêu trên. 

3. Đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng: Doanh nhân, doanh nghiệp là người Việt Nam có hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Đơn vị soạn thảo giải trình như sau: 

Đối với các doanh nghiệp, doanh nhân có hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc đầu tư ra nước ngoài, việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh được thực hiện ở nước ngoài và phải tuân thủ pháp luật của nước sở tại, vì vậy rất khó khăn trong việc xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, doanh nhân ở nước ngoài. Mặt khác, thời gian trước đây, có danh hiệu, giải thưởng do đơn vị không có thẩm quyền tổ chức ở nước ngoài khi không được sự đồng ý của chính quyền nước sở tại, vi phạm các quy định của pháp luật, đặc biệt là yêu cầu các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia giải nộp một khoản kinh phí nhất định để đảm bảo việc đạt giải thưởng, gây bức xúc cho doanh nghiệp, doanh nhân đạt giải và tạo dư luận không tốt trong và ngoài nước. Vì vậy, đơn vị soạn thảo đề nghị không quy định đối tượng xét tặng danh hiệu, giải thưởng là doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời có hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định, thì vẫn thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định.   
4. Đề nghị danh hiệu, giải thưởng được xét tặng theo Nghị định này được ghi nhận là thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân khi xét các hình thức khen thưởng cấp nhà nước. Đơn vị soạn thảo giải trình như sau:
Khoản 2 Điều 101 Luật Thi đua, khen thưởng,  quy định "Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức động viên phù hợp đối với cá nhân, tập thể để kịp thời nêu gương tốt trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định". Theo quy định nêu trên, các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân không phải là hình thức khen thưởng của Nhà nước được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng, mà là hình thức biểu dương, tôn vinh của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các địa phương, theo ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý, đáp ứng nội dung, tiêu chí của giải thưởng do bộ, ngành, địa phương đề ra. Mặt khác, việc xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng; vì vậy, danh hiệu, giải thưởng tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp không được tính để xét các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, cũng như Cờ thi đua hoặc Bằng khen của bộ, ngành, địa phương. 

5. Về thời gian hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân khi tham gia xét giải thưởng, đề nghị giảm từ 5 năm xuống 3 năm đối với giải thưởng cấp toàn quốc và 3 năm giảm xuống 2 năm đối với giải thưởng cấp tỉnh. Đơn vị soạn thảo giải trình như sau:

Đối với các giải thưởng, danh hiệu tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, căn cứ vào mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian tổ chức của từng giải thưởng, danh hiệu, cơ quan, đơn vị tổ chức sẽ có những những điều kiện, tiêu chí xét chọn cụ thể, phù hợp với từng danh hiệu, giải thưởng. Theo dự thảo nghị định, doanh nhân, doanh nghiệp khi tham gia các danh hiệu, giải thưởng ngoài việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của từng giải thưởng, danh hiệu, còn phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại nghị định, một trong những điều kiện quan trọng để đánh giá thành tích tiêu biểu, xuất sắc của doanh nghiệp, doanh nhân là sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trên thực tế thời gian qua, có một số doanh nghiệp, doanh nhân thành tích chưa tiêu biểu xuất sắc, doanh nghiệp mới thành lập, quy mô nhỏ, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nhưng cố tình tham gia các giải thưởng được tổ chức không đúng quy định, để lừa dối người tiêu dùng. Do đó, nếu quy định thời gian hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân khi tham gia xét giải thưởng cấp toàn quốc là 3 năm và giải thưởng cấp tỉnh là 2 năm sẽ không đảm bảo tính phát triển bền vững và tăng trưởng ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân. Đơn vị soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định (thời gian hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân khi tham gia xét giải thưởng cấp toàn quốc là 5 năm, giải thưởng cấp tỉnh 3 năm). 
6. Về thời gian báo cáo kết quả kiểm toán của doanh nghiệp khi tham gia danh hiệu, giải thưởng như dự thảo nghị định là quá dài, đề nghị giảm thời gian từ 05 năm xuống 03 năm khi xét tặng danh hiệu, giải thưởng cấp toàn quốc và 03 năm xuống 02 năm đối với danh hiệu, giải thưởng cấp tỉnh.  Đơn vị soạn thảo giải trình như sau:
Điều 9 dự thảo nghị định quy định một trong những điều kiện tham dự danh hiệu, giải thưởng của doanh nghiệp là phải có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên khi tham gia danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc và từ 03 năm trở đối với giải thưởng cấp tỉnh. Vì vậy, để phù hợp với thời gian tính thành tích và bảo đảm tính ổn định, phát triển bền vững của doanh nghiệp, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định: Doanh nghiệp phải có báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền từ 05 năm trở lên trước thời điểm đề nghị xét tặng danh hiệu, giải thưởng cấp toàn quốc và 03 năm trở lên đối với danh hiệu, giải thưởng cấp tỉnh.
7. Về đề nghị quy định cụ thể mức chi tiền thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp đạt danh hiệu, giải thưởng. Đơn vị soạn thảo giải trình như sau:
Việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp là hình thức biểu dương, tôn vinh của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương, theo ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý, không phải là hình thức khen thưởng của Nhà nước. Nguồn kinh phí để tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng hoặc từ ngân sách của cơ quan, đơn vị tổ chức danh hiệu, giải thưởng và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy, đối với từng danh hiệu, giải thưởng, cơ quan, đơn vị căn cứ vào nguồn kinh phí tổ chức để quy định mức tiền thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp đạt danh hiệu, giải thưởng. Cơ quan soạn thảo đề nghị không quy định mức tiền thưởng chung tại dự thảo nghị định. 

Trên đây là báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến tham gia góp ý của các bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo./.







              BỘ NỘI VỤ

	Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để báo cáo);

- Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương:

- Lưu: VT, Ban TĐKTTW (5b).

 
	KT. BỘ TRƯỞNG

                     THỨ TRƯỞNG

 Trần Thị Hà


I. Những nội dung tham gia của các bộ, ngành, địa phương
1. Về toàn bộ nội dung của dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định.

Có 38/98 đơn vị hoàn toàn nhất trí với các nội dung của dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định. 60/98 đơn vị còn lại cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

2. Những ý kiến tham gia cụ thể. 
Các bộ, ngành, địa phương tập trung góp ý vào một số nội dung của dự thảo Nghị định như sau:
- Bố cục và sự phù hợp của dự thảo Nghị định.
- Những quy định chung.

- Phạm vi và thời gian tổ chức, điều kiện, thủ tục, kinh phí xét tặng danh hiệu, giải thưởng.

- Quản lý nhà nước về xét tặng danh hiệu, giải thưởng.
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